ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Mã số môn học: 
COP_ Y422

2. Tên học phần: 
Thực tế cộng đồng Nhi (Ctu Y)

3. Số tín chỉ:

Lâm sàng 3 (45)

4. Chuyên ngành đào tạo:
Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm

5. Năm học:
2016 - 2017

6. Giảng viên phụ trách:
Ths Nguyễn Thị Xuân Hương

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:


Giảng viên kiêm nhiệm tại khoa nhi các bệnh viện tuyến huyện.

8. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

Kỹ năng:


- Chẩn đoán và xử trí  một số tình trạng cấp cứu, các bệnh thường gặp ở trẻ em.

            - Thực hiện được một số thủ thuật nhi khoa cơ bản

            - Mô tả được mô hình, công tác tổ chức, quản lý tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Thái độ:

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe trẻ em

- Cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh 

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành

9. Mô tả học phần


Trong đợt thực tế sinh viên được thực hành các kỹ năng lâm sàng cần thiết và thường gặp tại các tuyến y tế, đồng thời sinh viên cũng được tiếp cận với các chương trình chăm sóc sức khoẻ trẻ em hiện đang được thực hiện tại các tuyến y tế.  


Hướng dẫn sinh viên thực hành là các bác sỹ chuyên khoa nhi của các bệnh viện nơi sinh viên thực tế tốt nghiệp, do đó sinh viên học được nhiều kinh nghiệm lâm sàng để áp dụng giải quyết các tình huống trong điều trị và chăm sóc trẻ tại bệnh viện. 


Do không có giáo viên của trường nên sinh viên phải tự giác, chủ động trong học tập, cố gắng hoà nhập với các hoạt động của khoa phòng mới có thể thu được kết quả tốt trong đợt thực tế. Cần phát huy những kiến thức đã thu nhận trong nhà trường để ứng dụng vào thực tế.


Trong đợt thực tế, sinh viên phải hoàn thành các chỉ tiêu lâm sàng, hoàn thành bệnh án, phiếu ghi IMCI,  tham gia thường trực và điều trị tại khoa Nhi nơi sinh viên thực tế tốt nghiệp.

Sau đợt thực tế, sinh viên phải  nộp sổ chỉ tiêu lâm sàng, bệnh án đã thực hiện trong đợt thực tế và tham gia thi lâm sàng trên bệnh nhân tại trung tâm Nhi khoa – Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên

Điểm học phần thực tế tốt nghiệp gồm:  điểm thực tế tại bệnh viện huyện (điểm bệnh án (chấm 3 bệnh án ngẫu nhiên), điểm chỉ tiêu thực hành) và điểm thi thực tế trên bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Cách tính điểm của học phần như sau:



               (1Điểm TB bệnh án + 1.5 Điểm chỉ tiêu lâm sàng)/ 2+ Điểm thi trên BN tại BVĐKTN

Điểm học phần = ----------------------------------------------------------------------------------
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10. Phân bố thời gian:
3 (0 45) /7tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện:


Điều kiện sinh viên đã phải hoàn thành học phần nhi I, II và các môn học chuyên khoa (mắt, TMH, răng, truyền nhiễm...), y tế công cộng.

11.2. Yêu cầu:

- Tham gia  điều trị và thường trực đầy đủ theo sự phân công của trưởng các khoa Nhi tại  Bệnh viện sinh viên thực tế. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập: Quần áo blue, mũ, khẩu trang, ống nghe, sổ tay lâm sàng, thước dây.


- Sinh viên cần phải hoàn thành các chỉ tiêu thực hành:
	TT
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Khám, chẩn đoán, xử trí  các bệnh

	1.1
	Khám, chẩn đoán, xử trí  sơ sinh non tháng
	3
	
	
	X

	1.2
	Khám, chẩn đoán, xử trí  vàng da
	2
	
	X
	

	1.3
	Khám, chẩn đoán, xử trí  nhiễm trùng sơ sinh
	2
	
	X
	

	1.4
	Khám, chẩn đoán, xử trí  suy hô hấp sơ sinh
	3
	
	X
	

	1.5
	Khám, chẩn đoán, xử trí  viêm  phổi
	7
	
	
	X

	1.6
	Khám, chẩn đoán, xử trí  viêm họng, viêm VA, viêm Amidan
	7
	
	
	X

	1.7
	Khám, chẩn đoán, xử trí  tim bẩm sinh
	1
	
	X
	

	1.8
	Khám, chẩn đoán, xử trí  thiếu máu 
	5
	
	
	X

	1.9
	Khám, chẩn đoán, xử trí  xuất huyết 
	2
	
	X
	

	1.10
	Khám, chẩn đoán, xử trí  tiêu chảy cấp
	5
	
	
	X

	1.11
	Khám, chẩn đoán, xử trí  hội chứng lỵ, tiêu chảy kéo dài
	1
	
	X
	

	1.12
	Khám, chẩn đoán, xử trí  nôn trớ, táo bón, biếng ăn, đau bụng
	3
	
	X
	

	1.13
	Khám, chẩn đoán, xử trí sốt co giật
	2
	
	X
	

	1.14
	Khám, chẩn đoán, xử trí  bệnh lý thận, tiết niệu
	2
	
	X
	

	1.15
	Khám, chẩn đoán, xử trí  suy dinh dưỡng, còi xương
	5
	
	
	X

	 Phân loại và xử trí theo IMCI

	Trẻ 2 tháng – 5 tuổi

	1.1
	Ho, khó thở
	5
	
	
	X

	1.2
	Tiêu chảy
	5
	
	
	X

	1.3
	Sốt
	5
	
	
	X

	1.4
	Dinh dưỡng, thiếu máu
	5
	
	
	X

	Trẻ 0 – 2 tháng

	1.1.
	Kiểm tra bệnh rất nặng và tình trạng nhiễm khuẩn tại chỗ
	3
	
	
	X

	1.2
	Tiếu chảy
	1
	
	
	X

	1.3
	Vàng da
	2
	
	
	X

	1.4
	Các vấn đề về nuôi dưỡng
	3
	
	
	X

	2
	Thủ thuật

	2.1
	Đặt và cho ăn qua sonde 
	3
	
	
	X

	2.2
	Cho thở oxy
	5
	
	
	X

	2.3
	Xử trí  sốt cao
	7
	
	
	X

	2.4
	Xử trí  hạ nhiệt
	2
	
	
	X

	2.5
	Tiêm, truyền tĩnh mạch
	5
	
	
	X

	2.6
	Pha và cho trẻ uống ORS
	5
	
	
	X

	2.7
	Chạy khí dung
	5
	
	
	X

	2.8
	Sử dụng lồng ấp 
	2
	
	
	X

	2.9
	Cho bệnh nhân chiếu đèn
	2
	
	
	X

	2.10
	Hướng dẫn cho con bú
	5
	
	
	X

	2.11
	Tư vấn dinh dưỡng
	5
	
	
	X

	2.12
	Lấy nước tiểu làm XN
	5
	
	
	X

	2.13
	Tổ chức bệnh viện
	1
	X
	
	

	3
	Làm bệnh án
	5
	
	
	X

	4
	Thống kê 10 bệnh lý thường gặp nhất trong thời gian đi thực tế
	1
	
	
	X


Ghi chú:


Mức độ 1: Tham quan, kiến tập


Mức độ 2: Làm được dưới sự hướng dẫn, giám sát


Mức độ 3: Làm thành thạo 

12. Nội dung học phần:

12.1.  Tham quan mô hình tổ chức khoa phòng bệnh viện


12.1.1.  Hệ thống tổ chức


12.1.2.  Các khoa, phòng chức năng

12.2.  Bệnh dinh dưỡng: khám, chẩn đoán, xử trí


12.2.1.  Còi xương


12.2.2. Suy dinh dưỡng

12.3.  Bệnh nhân sơ sinh: khám, chẩn đoán, xử trí


12.3.1.  Suy hô hấp sơ sinh


12.3.2.  Sơ sinh non tháng

            12.3.3.  Vàng da sơ sinh


12.3.4.  Nhiễm khuẩn sơ sinh

12.4.  Bệnh tiêu chảy: khám, chẩn đoán, xử trí


12.4.1. Tiêu chảy kéo dài


12.4.2. Tiêu chảy cấp

12.5.  Bệnh tim mạch: khám, chẩn đoán, xử trí

12.5.2. Tim bẩm sinh

12.6.  Bệnh co giật: khám, chẩn đoán, xử trí

12.6.1. Viêm màng não mủ


12.6.2. Xuất huyết não, màng não

            12.6.3. Co giật do sốt cao

12.7. Bệnh  thiếu máu, xuất huyết : khám, chẩn đoán, xử trí

12.7.1. Xuất huyết giảm tiểu cầu


12.7. 2 Thiếu máu huyết tán

           12.7. 3. Thiếu máu thiếu sắt


12.7.4. Bạch cầu cấp

12.8.  Bệnh  thận:  khám, chẩn đoán, xử trí

12.8.1. Viêm cầu thận cấp


12.8.2. Hội chứng thận hư

            12.8. 3. Nhiễm trùng tiết niệu

12.9. Bệnh nhân hô hấp: Khám, chẩn đoán, xử trí:

12.9.1. Viêm phổi

12.9.2. Viêm họng

          12.9.3. Viêm VA, viêm Amidan

 12.10. Bệnh tiêu hóa: Khám, chẩn đoán, xử trí:
12.10.1. Đau bụng

12.10.2. Táo bón

          12.10.3. Nôn chớ

          12.10.4. Biếng ăn

12.11. Xử trí lồng ghép trẻ bệnh



12.10. Xử trí trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi


12.11.  Xử trí trẻ dưới 2 tháng tuổi

12.12. Thực hiện các thủ thuật: theo chỉ tiêu 

13. Phương pháp giảng dạy


- Thảo luận nhóm


- Bảng kiểm


- Tự học

14. Vật liệu giảng dạy


- Case study


- Bệnh nhân


- Bảng kiểm

15. Đánh giá:


Điểm học phần thực tế tốt nghiệp gồm:  điểm thực tế tại bệnh viện TTTN (điểm bệnh án (chấm 3 bệnh án ngẫu nhiên), điểm chỉ tiêu thực hành) và điểm thi lâm sàng trên bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Cách tính điểm của học phần như sau:




  (1Điểm TB bệnh án + 1.5 Điểm chỉ tiêu lâm sàng)/ 2+ Điểm thi trên BN tại BVĐKTN

 Điểm học phần = ---------------------------------------------------------------------------------------
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16. Tài liệu học tập và tham khảo
	1
	Bệnh viện Nhi Trung Ương - Bệnh viện Nhi đồng I (2015), Hướng dẫn xử trí bệnh nặng ở trẻ em

	2
	Bệnh viện Nhi Trung ương (2015), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh trẻ em, NXB Y học.

	3
	Bộ môn Nhi Trường Đại học Y Hà Nội (2013) Nhi khoa tập 1,2 NXB Y học

	4
	Bộ môn Nhi Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên (2010) Nhi khoa tập 1,2.

	5
	Bộ môn Nhi Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên (2012) Hướng dẫn thực tế tốt nghiệp tại cộng đồng, NXB Y học

	6
	Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn xử trí lồng ghép trẻ bệnh

	7
	Phạm Tử Dương (2003), Hoá nghiệm sử dụng trong lâm sang.

	8
	Nguyễn Công Khanh (2013), Huyết học lâm sàng nhi khoa, NXB Y học

	9
	Nguyễn Công Khanh (2013), Tiếp cận chẩn đoán nhi khoa, NXB Y học


17. Lịch học:  Sinh viên tự sắp xếp thời gian cho mình để hoàn thành các chỉ  tiêu trong thời gian 7 tuần. Trong quá trình thực tế tốt nghiệp có vấn đề gì chưa rõ cần trao đổi với giảng viên bộ môn hoặc các bác sỹ nơi sinh viên thực tế để có sự giúp đỡ  kịp thời.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Mã số học phần: COP_422

2. Tên học phần: Thực tế tốt nghiệp sản

3. Số tín chỉ: 2 TH

4. Ngành đào tạo: Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm

5. Năm học: 2016 -2017

6. Giảng viên phụ trách

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: Cán bộ thực địa

8. Mục tiêu học phần:

1. Chẩn đoán và xử trí được các trường hợp sản thường, sản bệnh lý và một số bệnh sản phụ khoa thường gặp.

2. Thực hiện được12 kỹ năng thực hành cơ bản trong lĩnh vực sản phụ khoa và kế hoạch hoá gia đình.

3. Tư vấn và giáo dục được cho thai phụ về quản lý thai nghén, làm mẹ an toàn và kế hoạch hoá gia đình.

4. Mô tả được thực trạng, mô hình công tác tổ chức, quản lý điều trị tại khoa phòng và hệ thống chăm sóc SKSS tại tuyến tỉnh.

5. Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của người bác sỹ sau khi ra trường.

9. Mô tả học phần:

Trong thời gian thực hành của học phần này sinh viên phải hoàn thành những nội dung học tập sau đây: 

- Tại Bệnh viện thực hành: Giao ban, đi buồng, thăm khám, tư vấn, ghi chép hồ sơ bệnh án ở các khu vực khoa/phòng: phòng khám sản phụ khoa, phòng đẻ, phòng hậu sản, phòng hậu phẫu và phòng điều trị sản phụ khoa theo chỉ tiêu lâm sàng

- Tại trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản: tham quan tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của trung tâm.

Trong thời gian học học phần này sinh viên làm 5 bệnh án có xác nhận của khoa phòng, Viết bản thu hoạch cá nhân, thu hoạch nhóm có xác nhận của bệnh viện thực hành. 

Kỳ vọng học sinh phải tham gia đầy đủ các hoạt động tại khoa/phòng, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, tham gia cùng khoa/phòng: khám bệnh, tư vấn cho người bệnh. Tham gia thường trực, thực hiện các nội quy quy chế tại bệnh viện. Đảm bảo quyền lợi của khách hàng và bệnh nhân. 

10. Phân bố thời gian:

· Thời gian thực hành tốt nghiệp tổng số 7 tuần

· Sinh viên tham gia học tập và làm việc 5 ngày/tuần, ngày cuối tuần bố trí phân công trực ở các khu vực được yêu cầu; mỗi tuần tham gia trực tại khoa ít nhất một buổi (trực 24/24)

· Nhóm sinh viên cần bố trí quay vòng các khoa/phòng để đảm bảo mỗi sinh viên được tham gia học tập và làm việc hoàn thành các chỉ tiêu thực hành 

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

Điều kiện:

- Sinh viên phải học và thi hết các học phần lý thuyết, thực hành năm thứ sáu

- Đăng ký bệnh viện thực hành tốt nghiệp và được nhà trường ra quyết định
Yêu cầu cụ thể đối với sinh viên:

-  Thực hiện tốt nội quy, quy chế của bệnh viện thực hành.

- Có thái độ khiêm tốn học hỏi các thầy thuốc, giảng viên kiệm nhiệm. Tinh thần thái độ phục vụ người bệnh tận tụy.

- Tham gia điều trị, thường trực (tối thiểu 1 ngày/tuần), làm bệnh án, thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật dưới sự hướng dẫn, giám sát của giảng viên kiêm nhiệm. Tham gia các hoạt động phong trào của bệnh viện, khoa phòng khi được yêu cầu

- Sinh viên cần hoàn thành chỉ tiêu lâm sàng với các mức độ phù hợp theo yêu cầu của bộ môn, có xác nhận của giảng viên kiêm nhiệm.

- Hoàn thành 5 bệnh án, gồm: 1 BA tiền sản, 1 BA phụ ngoại, 1 BA sản bệnh, 1 BA hậu phẫu, 1 BA hậu sản. Mỗi bệnh án phải có số bệnh án lưu trữ và xác nhận của khoa.

- Sau khi kết thúc đợt thực tế, sinh viên phải viết bản thu hoạch cá nhân. Phải có báo cáo cuối đợt của nhóm, yêu cầu viết đầy đủ theo mẫu, có xác nhận của khoa và bệnh viện. 

12. Nội dung học phần:

Khám, chẩn đoán, theo dõi và chăm sóc bÖnh nh©n: 

· Khám, chẩn đoán thai nghén bình thường trong 3 tháng đầu

· Khám và đánh giá được sự phát triển của thai trong 3 tháng giữa và 3 tháng cuối

· Theo dõi chuyển dạ đẻ thường và một số trường hợp chuyển dạ bệnh lý

· Khám, phát hiện những dấu hiệu bất thường trong 3 tháng đầu của thai nghén 

· Khám, phát hiện những dấu hiệu bất thường trong 3 tháng cuối của thai nghén 

· Chẩn đoán và sơ cứu được các trường hợp chảy máu sản khoa trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối của thai nghén

· Phát hiện và xử trí được một số nguy cơ trong chuyển dạ

· Khám, theo dõi và chăm sóc sản phụ sau đẻ

· Khám, theo dõi và chăm sóc trẻ sơ sinh sau đẻ

· Theo dõi và chăm sóc bệnh nhân sau mổ sản khoa và phụ khoa

· Khám, phát hiện và xử trí một số bệnh phụ khoa thông thường

Thủ thuật 

· Đỡ đẻ thường ngôi chỏm

· Bấm ối

· Cắt khâu tầng sinh môn

· Kiểm soát tử cung

· Chăm sóc trẻ sơ sinh ngay sau đẻ

· Hồi sức trẻ sơ sinh

· Hút thai bằng bơm hút chân không

· Đặt và tháo DCTC loại Tcu 380A

· Phụ mổ lấy thai

· Phụ mổ thai ngoài tử cung

· Phụ mổ cắt khối u buồng trứng

· Phụ mổ cắt tử cung đường bụng

Tư vấn

· Tư vấn quản lý thai nghén

· Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

· Tư vấn về các biện pháp tránh thai

13. Phương pháp giảng dạy:

· Thảo luận ca bệnh

· Bảng kiểm

· Cầm tay chỉ việc

· Bình bệnh án

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:

· Bảng kiểm dạy học

· Bài tập tình huống

15. Đánh giá:

* Kiểm tra, giám sát sinh viên.

- Giảng viên kiêm nhiệm tại tuyến tỉnh là người trực tiếp hướng dẫn và giám sát hỗ trợ sinh viên hoàn thành nhiệm vụ trong đợt thực tập.

- Bộ môn kết hợp với phòng đào tạo, phòng CTCT-HSSV sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát sinh viên và hỗ trợ giảng viên kiêm nhiệm tại tuyến tỉnh.

* Đánh giá sinh viên sau khi kết thúc đợt thực tế

- Các nhóm sinh viên báo cáo trước bộ môn kết quả đợt đi thực tế.

- Sinh viên phải nộp đầy đủ: 5 bệnh án, bản thu hoạch cá nhân, bảng chỉ tiêu lâm sàng, báo cáo nhóm (có xác nhận của khoa và bệnh viện thực hành)

- Cách tính điểm thực tế  tốt nghiệp: là 5 điểm trong đó:

- Điểm bệnh án do giảng viên chấm sau khi hoàn thành đợt thực tập: tối đa 1 điểm 

Điểm chỉ tiêu lâm sàng do giảng viên đánh giá tối đa 1.5 điểm

Sinh viên thống kê các chỉ tiêu lâm sàng đã thực hiện, giảng viên kiêm nhiệm tại cở sở thực hành nhận xét và đánhgiá học viên theo mẫu.

Điểm thi thực hành tại Khoa sản BV ĐK Trung ương Thái Nguyên sau khi thực tế tốt nghiệp về : 2,5 điểm

16. Tài liệu học tập và tham khảo:

Tài liệu học tập:

· Bài giảng sản phụ khoa (dành cho bác sĩ đa khoa hệ 4 năm)- BM sản Trường đại học Y Dược Thái Nguyên

· Cấp cứu sản phụ khoa – NXB YH – GS Dương Thị Cương

Tài liệu tham khảo:

· Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản

· Thủ thuật và phẫu thuật sản phụ khoa

17. Lịch học

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	Khám, chẩn đoán thai nghén bình thường trong 3 tháng đầu

Đỡ đẻ thường ngôi chỏm, Bấm ối
	
	
	- Bài giảng sản phụ khoa - Cấp cứu sản phụ khoa

- Thủ thuật và phẫu thuật sản phụ khoa


	Tự học

	2
	Khám và đánh giá được sự phát triển của thai trong 3 tháng giữa và 3 tháng cuối

Khám, theo dõi và chăm sóc trẻ sơ sinh sau đẻ

Theo dõi và chăm sóc bệnh nhân sau mổ sản khoa và phụ khoa
	
	
	
	Tự học

	3
	Theo dõi chuyển dạ đẻ thường và một số trường hợp chuyển dạ bệnh lý

Cắt khâu tầng sinh môn

Kiểm soát tử cung

Hút thai bằng bơm hút chân không
	
	
	
	Tự học

	4
	Khám, phát hiện những dấu hiệu bất thường trong 3 tháng đầu của thai nghén 

Tư vấn quản lý thai nghén

Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

Phát hiện và xử trí được một số nguy cơ trong chuyển dạ Khám, theo dõi và chăm sóc sản phụ sau đẻ 
	
	
	
	Tự học

	5
	Khám, phát hiện những dấu hiệu bất thường trong 3 tháng cuối của thai nghén 

Chăm sóc trẻ sơ sinh ngay sau đẻ

Hồi sức trẻ sơ sinh

Chẩn đoán và sơ cứu được các trường hợp chảy máu sản khoa trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối của thai nghén
	
	
	
	Tự học

	6
	Theo dõi và chăm sóc bệnh nhân sau mổ sản khoa và phụ khoa

Phụ mổ lấy thai

Phụ mổ cắt khối u buồng trứng

Phụ mổ cắt tử cung đường bụng
	
	
	
	Tự học

	7
	Khám, phát hiện và xử trí một số bệnh phụ khoa thông thường

Phụ mổ thai ngoài tử cung Đặt và tháo DCTC loại Tcu 380A

Tư vấn về các biện pháp tránh thai
	
	
	- Bài giảng sản phụ khoa 

Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản
	Tự học


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG 2 (NỘI KHOA)
1. Mã số học phần:

COP_Y422
2. Tên học phần: 

Thực tập cộng đồng 2

3. Số tín chỉ: 


02

4. Chuyên ngành đào tạo: 
Bác sỹ đa khoa hệ liên thông

5. Năm học: 


2016-2017

6. Giảng viên phụ trách: 
PGS.TS. Dương Hồng Thái 

7. Cán bộ giảng dạy: 
Giảng viên kiêm nhiệm tại tuyến tỉnh

8. Mục tiêu học phần

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
 Vê kỹ năng

- Chẩn đoán và điều trị được một số bệnh nội khoa thường gặp

- Thực hành được một số thủ thuật nội khoa theo chỉ tiêu.

- Mô tả được mô hình tổ chức của các khoa phòng và bệnh viện đa khoa tỉnh.

Về thái độ
- Nhận thức được mong muốn của người bệnh khi đến bệnh viện, đặc điểm người bệnh theo vùng miền để thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp, rèn luyện y đức, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

- Tham gia nhiệt tình các sinh hoạt đoàn thể tại bệnh viện nơi thực tế, xây dựng mối quan hệ tốt với cán bộ bệnh viện nơi thực tế.

9. Mô tả học phần
Trong học phần này sinh viên được học tại bệnh viện tỉnh về một số bệnh nội khoa thường gặp. Tại bệnh viện tỉnh không có thầy cô trong trường chỉ có các bác sĩ tại địa phương là giáo viên kiêm nhiệm của trường. Người học tiếp tục hoàn thiện các kĩ năng lâm sàng và thực sự tiếp cận với các phương pháp chẩn đoán và điều trị. 

Hàng ngày sinh viên đến bệnh viện và làm việc, sinh hoạt như bác sỹ trong khoa. Chỉ có đi buồng, giảng bài tại phòng giao ban cho nhóm nhỏ mà không có giảng lý thuyết trên giảng đường. Mỗi tuần một bệnh án.

Thời gian giảng rất ít, còn lại đòi hỏi sinh viên tự tiếp xúc bệnh nhân: khám bệnh, làm bệnh án, cho thuốc, giải thích cho bệnh nhân. Sinh viên có thể thảo luận với nhau, thảo luận vơí các BS trong khoa và trong viện. Sinh viên đọc sách qua internet, thư viện bệnh viện và tài liệu học tập mang theo.

Đánh giá cuối học phần gồm: báo cáo nhóm và báo cáo cá nhân, bảng kết quả thực hiện chỉ tiêu, chấm ngẫu nhiên một trong 5 bệnh án

10. Phân bố thời gian

2 tín chỉ/8 tuần=120 tiết thực hành cộng đồng/8 tuần = 3 tiết thực hành cộng đồng /ngày

Hàng ngày thực tập tại khoa phòng theo giờ hành chính, trực mỗi tuần tối thiểu 1 buổi.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

- Các môn tiên quyết: học xong học phần Nội khoa cơ sở, Nội bệnh học.
- Yêu cầu: 

+ Sinh viên đi học (làm việc) theo lịch làm việc của khoa, tham gia trực ít nhất 2 lần/tuần, chủ động bố trí tự học tập. 

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà trường, bộ môn, bệnh viện, khoa khi đi thực tế.

+ Hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu thực tế tốt nghiệp theo yêu cầu của bộ môn.

* Chỉ tiêu lâm sàng cụ thể:

- Tham gia tiếp nhận, khám bệnh, chẩn đoán, điều trị và làm bệnh án bệnh nhân mắc bệnh Nội khoa thường gặp với yêu cầu cụ thể  như sau: 

	TT
	Bệnh Nội khoa thường gặp
	Số ca bệnh tối thiểu

	1
	Hẹp - hở van hai lá
	2

	2
	Tăng huyết áp
	3

	3
	Ngừng hô hấp - tuần hoàn
	2

	4
	Rối loạn nhịp tim
	2

	5
	Bệnh động mạch vành
	3

	6
	Tâm phế mạn
	2

	7
	Viêm phổi cấp tính
	2

	8
	Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	3

	9
	Hen phế quản
	2

	10
	Viêm phế quản cấp
	3

	11
	Tràn dịch màng phổi
	2

	12
	Ho ra máu
	1

	13
	Loét DD-TT
	3

	14
	Xơ gan
	3

	15
	Xuất huyết  tiêu hoá cao
	2

	16
	Ung thư gan nguyên phát
	2

	17
	Hội chứng ruột kích thích
	2

	18
	Viêm gan mạn
	2

	19
	Viêm tụy cấp
	1

	20
	Hội chứng thận hư thứ phát
	2

	21
	Suy thận mạn
	3

	22
	Nhiễm khuẩn tiết niệu
	2

	23
	Viêm cầu thận mạn
	2

	24
	Suy thận cấp
	1

	25
	Đái tháo đ​​ường
	3

	26
	Basedow
	2

	27
	Viêm khớp dạng thấp
	2

	28
	Viêm cột sống dính khớp
	1

	29
	Thoái hóa khớp
	2

	30
	Bệnh Gút 
	2

	31
	Thiếu máu
	2

	32
	Xuất huyết giảm tiểu cầu 
	2

	33
	Tai biến mạch máu não
	2

	34
	Sốc
	1

	35
	Ngộ độc cấp
	2


-  Thực hiện thủ thuật Nội khoa thông thường

	STT
	Tên thủ thuật
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Làm bệnh án
	10
	
	
	x

	2
	Cho bệnh nhân thở ôxy
	10
	
	
	x

	3
	Đặt sonde dạ dày/Rửa dạ dày
	3
	
	x
	

	4
	Chọc dò màng phổi
	2
	
	x
	

	5
	Chọc dò màng bụng
	2
	
	x
	

	6
	Thăm trực tràng
	3
	
	
	x

	7
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn - hô hấp
	2
	
	x
	

	8
	Thực hành truyền máu
	2
	
	x
	

	9
	Thực hành truyền dịch
	5
	
	
	x

	10
	Thông tiểu
	2
	
	x
	

	11
	Thụt tháo
	2
	
	x
	

	12
	Đặt nội khí quản
	3
	x
	
	

	13
	Đặt cathether TMTT
	1
	x
	
	



Ghi chú: 



- Mức độ 1: Kiến tập



- Mức độ 2: Làm dưới sự giám sát của bác sĩ



- Mức độ 3: Làm độc lập và làm thành thạo

- Thống kê tỷ lệ 10 bệnh Nội khoa thường gặp nhất.

12. Nội dung học phần

- Làm 8 bệnh án

- Thực hành chỉ tiêu lâm sàng theo bảng chỉ tiêu

- Học lâm sàng do các bác sỹ tuyến tỉnh giảng

- Làm báo cáo nhóm,báo cáo cá nhân theo hướng dẫn

	
TT
	Nội dung giảng dạy  lâm sàng
	Số giờ
	Ghi chú

	1
	Giới thiệu bệnh viện, nội quy khoa phòng, giới thiệu làm quen sinh viên với nhân viên
	6
	

	2
	Tăng huyết áp
	6
	

	3
	Điều trị suy tim
	6
	

	4
	Tai biến mạch máu não
	6
	

	5
	Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	6
	

	6
	Đái tháo đường
	6
	

	7
	Hen phế quản
	6
	

	8
	Xơ gan
	6
	

	9
	Loét dạ dày tá tràng
	6
	

	10
	Tâm phế mạn
	6
	

	11
	Thiếu máu
	6
	

	12
	Viêm khớp dạng thấp
	6
	

	13
	Sơ kết học tập-phản hồi- kế hoạch bồi dưỡng
	3
	

	14
	Thở O xy, ép tim
	6
	

	15
	Đặt nội khí quản
	6
	

	16
	Rửa dạ dày
	6
	

	17
	Chọc dò màng bụng, Màng phổi
	6
	

	18
	Thăm trực tràng, thông tiểu. 
	6
	

	19
	Truyền dịch. Truyền máu 
	9
	

	20
	Nhận xét kết quả thực tế
	6
	

	Tổng cộng
	120
	


13. Phương pháp giảng dạy

- Giảng  lâm sàng: nêu vấn đề, xây dựng triệu chứng, nhắc lại triệu chứng điều trị từng mặt bệnh hiện có trong khoa.

- Thảo luận: không có giáo viên, sinh viên tự thảo luận với nhau và có thể mời các bác sĩ điều trị.

- Đi buồng, khám bệnh, chẩn đoán, ra y lệnh điều trị. Thực hiện các chỉ tiêu lâm sàng.

14. Vật liệu dạy học

- Tài liệu học tập

- Bảng kiểm 

- Dụng cụ thăm khám và làm thủ thuật

- Bảng,bút dạ

15. Đánh giá

1. Tay nghề: Bác sỹ cơ sở (giảng viên kiêm nhiệm) cho điểm
2. Chỉ tiêu lâm sàng: có chứng nhận của giảng viên và bệnh viện

3. 05 bệnh án làm tại khoa mang về trường chấm

4. Báo cáo nhóm :

- Báo cáo nhóm và cá nhân:    
20%

- Chấm bệnh án:                             
30%

- Thực hiện chỉ tiêu có lượng giá:  
50%
16. Tài liệu học tập, tham khảo

16.1.Tài liệu học tập


1. Giáo trình Nội khoa cơ sở, Bộ môn Nội - Trường Đại học Y Dược Thái nguyên, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội - 2011.

2. Kỹ năng Y khoa cơ bản (Dự án đẩy mạnh huấn luyện kỹ năng tiền lâm sàng tại 8 trường/khoa Y Việt Nam), NXB Y học - 2009. 

3. Bài giảng Bệnh học Nội khoa - Bộ môn Nội Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên – 2016.

16.2. Tài liệu tham khảo

4. Bài giảng bệnh học Nôi khoa (tập 1)- Bộ môn Nội Trường Đại học Y Hà Nội- Nhà xuất bản Y học – 2015.

5. Bài giảng bệnh học Nội khoa (tập 2)- Bộ môn Nội Trường Đại học Y Hà Nội -Nhà xuất bản Y học – 2015.

6. Lâm sàng xã hội- Bộ môn Nội - Đại học Y Dược Thái Nguyên - 2006


7. Bài tập điện tâm đồ - Nhà xuất bản Y học – 2001

8. Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng - Nhà xuất bản Y học - 1997.

9 . Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Nội khoa - NXB Y học, Hà Nội - 2011. 

10. Hồi sức cấp cứu toàn tập- Nhà xuất bản Y học- 2013.

11. Khuyến cáo 2010 về các bệnh lý Tim mạch và chuyển hóa - Nhà xuất bản Y học - 2010.

12. Harrison’s Principles Internal Medicine, volume 1 and 2, 16th edition, McGraw - Hill - 2008.

13. Current Medical Diagnosis & Treatment, 52-nd Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc – 2013.

14. The Washington Manual of Medical Therapeutics, 33rd edition, Lippincott William & Wilkins - 2010.

15. http://www.vnha.org.vn/
16. http://emedicine.medscape.com/
17. Lịch học
	Tuần thứ
	Nội dung


	Thời gian
	Giảng viên
	TL học tập/ tham khảo
	Hình thức học

	1
	Giới thiệu bệnh viện, nội quy bệnh viện, tổ chức lớp( chia nhóm học tập,trực)
	 T2

3 tiết
	BS trưởng khoa
	Kỹ năng tiếp cận cộng đồng
	Nghe, hỏi và trả lời

	
	Giới thiệu khoa phòng, giới thiệu làm quen với nhân viên
	 T3

3 tiết
	BS trưởng khoa
	Kỹ năng tiếp cận cộng đồng
	Nghe, hỏi và trả lời

	
	Tăng huyết áp
	T4

3 tiết
	BS Chuyên khoa Tim mạch hoặc BS trưởng khoa
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Tăng huyết áp
	T5

3 tiết
	BS Chuyên khoa Tim mạch hoặc BS trưởng khoa
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Thở oxy
	T6

3 tiết
	Bs khoa hô hấp
	Bảng kiểm
	Tại giường bệnh

	2
	Ép tim
	T2

3 tiết
	Bs HSCC
	Bảng kiểm
	Mô phỏng hoặc trên bệnh nhân

	
	Điều trị suy tim
	T3

3 tiết
	BS khoa tim mạch hoặc trưởng khoa
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Điều trị suy tim
	T4

3 tiết
	BS khoa tim mạch hoặc trưởng khoa
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Đặt NKQ
	T5

3 tiết
	Bs HSCC
	Bảng kiểm
	Trên bệnh nhân

	
	Đặt NKQ
	T6

3 tiết
	Bs HSCC
	Bảng kiểm
	Trên bệnh nhân

	3


	Tai biến mạch máu não
	T2

3 tiết
	Bs HSCC
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Tai biến mạch máu não
	T3

3 tiết
	Bs HSCC
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Chọc dò màng bụng
	T4

3 tiết
	BS khoa tiêu hóa hoặc trưởng khoa
	Bảng kiểm
	Phòng thủ thuật,trên người bệnh

	
	Chọc dò màng phổi
	T5

3 tiết
	BS khoa hô hấp hoặc trưởng khoa
	Bảng kiểm
	Phòng thủ thuật,trên người bệnh

	
	Thăm trực tràng
	T6

3 tiết
	BS khoa tiêu hóa hoặc trưởng khoa
	Bảng kiểm
	Phòng thủ thuật, trên người bệnh

	4
	Hen phế quản
	T2

3 tiết


	BS CK Hô hấp hoặc BS Trưởng khoa
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Hen phế quản
	T3

3 tiết
	BS CK Hô hấp hoặc BS Trưởng khoa
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Thông tiểu
	T4

3 tiết
	BS HSCC
	Bảng kiểm
	Phòngthủ thuật,trên người bệnh

	
	Truyền dịch
	T5

3 tiết
	BS HSCC
	Bảng kiểm
	Phòngthủ thuật,trên người bệnh

	
	Truyền máu
	T6

3 tiết
	BS khoa huyết học hoặc trưởng khoa
	Bảng kiểm
	trên người bệnh

	5
	Truyền máu
	T2

3 tiết
	BS khoa huyết học hoặc trưởng khoa
	Bảng kiểm
	trên người bệnh

	
	Sơ kết, phản hồi quá trình thực tế
	T3

3 tiết
	Trưởng khoa
	Sổ ghi chép
	Trao đổi ý kiến

	
	Loét dạ dày tá tràng
	T4

3 tiết
	BS Chuyên khoa Tiêu hóa hoặc Trưởng khoa
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Loét dạ dày tá tràng
	T5

3 tiết
	BS Chuyên khoa Tiêu hóa hoặc Trưởng khoa
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Đái tháo đường
	T6

3 tiết
	BS Chuyên khoa 

Nội tiết ĐTĐ
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	6
	Đái tháo đường
	T2

3 tiết
	BS Chuyên khoa 

Nội tiết ĐTĐ
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Xơ gan
	T3 

3 tiết
	BS Chuyên khoa Tiêu hóa hoặc Trưởng khoa
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Xơ gan
	T4 

3 tiết
	BS Chuyên khoa Tiêu hóa hoặc Trưởng khoa
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Tâm phế mạn
	T5 

3 tiết
	BS Chuyên khoa Hô hấp hoặc Trưởng khoa
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Tâm phế mạn
	T6 8:00-10:15
	BS Chuyên khoa Hô hấp hoặc Trưởng khoa
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	7
	Rủa dạ dày
	T2

3 tiết
	Bs HSCC
	Bảng kiểm
	Trên người bệnh

	
	Rủa dạ dày
	T3

3 tiết
	Bs khoa HSSS
	Bảng kiểm
	Trên người bệnh

	
	Thiếu máu
	T4 

3 tiết
	BS Chuyên khoa Huyết học hoặc Trưởng khoa
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Thiếu máu
	T5

3 tiết
	BS Chuyên khoa Huyết học hoặc Trưởng khoa
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Viêm khớp dạng thấp
	T6

3 tiết
	BS Chuyên khoa Tiêu hóa hoặc Trưởng khoa
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	8
	Viêm khớp dạng thấp
	T2

3 tiết 
	Bs chuyên khoa khớp hoặc Trưởng khoa
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	T3

3 tiết
	BS chuyên khoa hô hấp hoặc trưởng khoa
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	T5

3 tiết
	BS chuyên khoa hô hấp hoặc trưởng khoa
	Tài liệu 1,2,3
	Bàn tròn giảng và trao đổi

	
	Nhận xét kết quả thực tế
	T5 

3 tiết
	BS Trưởng khoa
	Viết nhận xét vào các báo cáo thu hoạch

	
	Tổng kết
	T6

3 tiết
	Trưởng khoa
	


Chỉ tiêu lâm sàng

	TT
	Tên thủ thuật
	Chỉ tiêu
	Đã thực hiện

	
	
	Số lần
	Mức độ
	Số lần
	Mức độ

	1
	Cho bệnh nhân thở oxy
	10
	3
	
	

	2
	Đặt sond, rửa dạ dày
	1
	2
	
	

	3
	Chọc dò màng phổi
	1
	2
	
	

	4
	Chọc dò màng bụng
	1
	2
	
	

	5
	Thăm trực tràng
	5
	2
	
	

	6
	Ep tim ngoài lòng ngực
	2
	3
	
	

	7
	Thực hành truyền máu
	2
	2
	
	

	8
	Thực hành truyền dịch
	5
	2
	
	

	9
	Thông tiểu
	2
	2
	
	

	10
	Đặt nội khí quản
	3
	1
	
	


BẢNG GHI KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THỰC HÀNH LÂM SÀNG

  Họ và tên :



          Nhóm:

                Lớp:

                        Địa điểm thực tập: 

	STT
	Tên thủ thuật
	Họ, tên bệnh nhân
	Số bệnh án
	Ngày làm
	Kiến tập
	Làm dưới hướng dẫn
	Làm thành thạo

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


   Xác nhận của Bệnh viện Trưởng

( Hướng dẫn viết bản thu hoạch cá nhân khi thực hành tại bệnh viện tỉnh)

BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN TRONG ĐỢT THỰC TẾ

TẠI BỆNH VIỆN TỈNH ....
1. Hành chính

- Họ và tên:

- Lớp:                       Nhóm: 

- Thời gian đi thực tế:

- Địa điểm:

2. Báo cáo kết quả trong đợt đi thực tế 

2.1. Ý thức tổ chức kỷ luật.

- Việc chấp hành nội qui, qui định của bệnh viện.

- Mối quan hệ với người bệnh và người nhà bệnh nhân.

- Mối quan hệ với cán bộ công chức bệnh viện.

- Chấp hành quy định của nơi cư trú.

2.2. Thực hiện các mục tiêu học tập 

- Làm bệnh án.

- Thực hiện chỉ tiêu lâm sàng : kết quả thực hiện chỉ tiêu lâm sàng, thuận lợi, khó khăn.

	TT
	Tên thủ thuật
	Chỉ tiêu
	Đã thực hiện

	
	
	Số lần
	Mức độ
	Số lần
	Mức độ

	1
	Cho bệnh nhân thở ôxy
	10
	3
	
	

	2
	Đặt sond, rửa dạ dày
	3
	2
	
	

	3
	Chọc dò màng phổi
	2
	2
	
	

	4
	Chọc dò màng bụng
	2
	2
	
	

	5
	Thăm trực tràng
	5
	2
	
	

	6
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn - hô hấp
	2
	3
	
	

	7
	Thực hành truyền máu
	2
	2
	
	

	8
	Thực hành truyền dịch
	5
	2
	
	

	9
	Thông tiểu
	2
	2
	
	

	10
	Đặt nội khí quản
	3
	1
	
	


3. Một số kiến nghị.

- Với cơ sở thực tế:

+ Khoa

+ Bệnh viện 

- Đối với cơ sở đào tạo:

+ Nhà trường.

+ Bộ môn

+ Phòng ban.

- Một số vấn đề khác có liên quan tới học tập của sinh viên.

4. Ý kiến nhận xét, đánh giá của khoa và của bệnh viện 

( Đề nghị khoa đánh giá ưu nhược điểm của sinh viên theo các nội dung sau):

- Tinh thần thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật của sinh viên.

- Mối quan hệ giữa sinh viên với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

- Mối quan hệ giữa sinh viên với cán bộ công chức của khoa.

- Đánh giá về kiến thức chuyên môn (điểm mạnh, điểm yếu).

- Đánh giá về kỹ năng chuyên môn (điểm mạnh, điểm yếu).

                 Ngày.........tháng.........năm............
      Giám đốc bệnh viện 


                        Trưởng khoa

      ( Ký, đóng dấu ) 





( Ký, ghi rõ họ tên )

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG 2_NGOẠI
1. Mã số học phần: CPM_422

2. Tên học phần : Thực tập cộng đồng tại tuyến huyện
3. Số tín chỉ : 2

4. Chuyên ngành đào tạo : Bác sỹ Đa khoa hệ 4 năm
5. Năm học 2016 - 2017

6. Giảng viên phụ trách:                  BsCKII Nguyễn Văn Sửu

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

1. PGS.Ts. Trần Đức Quí

2. Ths. Nguyễn Văn Sửu

3. Ths. Nguyễn Công Bình

4. Ths. Nguyễn Vũ Phương

5. Ts. Lô Quang Nhật

6. Ts. Trần Chiến

7. Ts. Vũ Thị Hồng Anh

8. Ts Nguyễn Vũ Hoàng

9. Ths Nguyễn Thế Anh

10. Ths Mai Đức Dũng

11. Ths Nguyễn Quốc Huy

12. 14.Bs Vũ Hồng Ái

13. Bs Phạm Cảnh Đức

Và các cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm tại bệnh viện huyện có sinh viên thực tập

8. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: 

* Kĩ năng

- Chẩn đoán và xử trí ban đầu được một số bệnh ngoại khoa thường gặp.

- Ra chỉ định, phân tích kết quả các cận lâm sàng trong một số bệnh ngoại khoa thường gặp.

- Ra quyết định chuyển tuyến phù hợp.

- Tư vấn và giáo dục sức khoẻ, phát hiện sớm và chăm sóc một số bệnh ngoại khoa thông thường.

-  Sử dụng phương pháp thống kê, chỉ ra được 10 bệnh ngoại khoa thường gặp trong đợt đi thực tế.

-  Mô tả thực trạng mô hình, công tác tổ chức quản lý điều trị khoa ngoại tại bệnh viện tuyến huyện.

* Thái độ: Thực tế tốt nghiệp tại cộng đồng rất quan trọng, giúp sinh viên trải nghiệm thực tế lâm sàng, tăng khả năng tư duy và xử trí tình huống tại tuyến huyện.

9. Mô tả học phần


Học phần cung cấp những kiến thức lâm sàng cho sinh viên năm cuối đi thực tế tại bệnh viện tuyến huyện. Bao gồm nhiều tình huống lâm sàng, các bảng kiểm về thăm khám, chẩn đoán và điều trị những bệnh lý ngoại khoa thường gặp tại cộng đồng. Đặc biệt những thủ thuật ngoại khoa, đòi hỏi sinh viên phải thực hành được theo các bước qui định.


Trong thời gian đi thực tế tại bệnh viện tuyến huyện, các giáo viên kiêm nhiệm là những người có kinh nghiệm lâm sàng ngoại khoa trực tiếp hướng dẫn và đánh giá.


Đánh giá cuối đợt thực tế bao gồm: Báo cáo nhóm chỉ tiêu thực hành ngoại khoa tại tuyến huyện, chấm ngẫu nhiên 2 trong 5 bệnh án ngoại khoa, lượng giá chỉ tiêu và điểm thi thực hành trên người bệnh.


Kì vọng sinh viên trong quá trình thực tế tại tuyến huyện thu được nhiều kiến thức về lâm sàng, về cách tổ chức quản lí tại khoa ngoại bệnh viện tuyến huyện.

10. Phân bố  thời gian giảng dạy trong học kì 2: 7 tuần

Tín chỉ thực hành: 2

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

Sinh viên phải học xong các học phần ngoại cơ sở, ngoại bệnh học.

12. Nội dung học phần

	Stt
	Tên bài học/ chủ đề
	Số tiết

thực hành

	
	Phần chấn thương
	

	1. 
	Vết thương phần mềm
	6

	2. 
	Vết thương bàn tay
	6

	3. 
	Gẫy đầu dưới xương quay
	6

	4. 
	Gẫy trên lồi cầu xương cánh tay
	6

	5. 
	Gẫy hai xương cẳng chân
	6

	6. 
	Chấn thương sọ não
	6

	7. 
	Trật khớp khuỷu, vai
	6

	8. 
	Vết thương mạch máu
	6

	9. 
	Gẫy xương hở
	6

	10. 
	Bỏng
	6

	11. 
	Áp xe nông
	6

	12. 
	Khám khối u
	6

	
	Phần ngoại tổng hợp
	

	13. 
	Chảy máu tiêu hoá 
	6

	14. 
	Tắc mật do sỏi
	6

	15. 
	Sỏi tiết niệu
	6

	16. 
	Viêm ruột thừa, viêm tụy cấp
	6

	17. 
	Tắc ruột cơ học
	6

	18. 
	Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt
	6

	19. 
	Thủng dạ dày
	6

	20. 
	Chấn thương bụng kín
	6

	21. 
	Chấn thương ngực
	6

	22. 
	Lồng ruột cấp
	6

	23. 
	Bệnh án ngoại khoa
	6

	
	TỔNG SỐ
	120


13. Phương pháp giảng

 - Thảo luận nhóm

 - Bảng kiểm

 - Case study

14. Vật liệu giảng dạy

- Bảng kiểm

- Case study

15. Đánh giá

Điểm tín chỉ: Trung bình cộng của chấm báo cáo nhóm, chấm chỉ tiêu lâm sàng, thi thực hành trên người bệnh và chấm bệnh án.

16. Tài liệu học tập và tham khảo

1. Bệnh học ngoại khoa tập 1. Nhà xuất bản y học.

2. Bệnh học ngoại khoa tập 2. Nhà xuất bản y học.

3. Bộ môn ngoại Đại học Y khoa Thái Nguyên. Bài giảng ngoại cơ sở.

4. Bộ môn ngoại Đại học Y Hà Nội. Triệu chứng học ngoại khoa.

17. Lịch học: trong 7 tuần sinh viên phải hoàn thành chỉ tiêu lâm sàng với các kĩ năng cơ bản

NỘI DUNG CHỈ TIÊU LÂM SÀNG CHUYÊN TU Y K45

NĂM HỌC 2016 - 2017

	Stt
	Nội dung chỉ tiêu


	Số lần
	Mưc độ
	Kiến tập
	Phụ mổ
	Thực hiện
	Đạt

	
	
	
	1
	2
	3
	CT
	Đạt
	CT
	Đạt
	CT
	Đạt
	

	                 Chỉ tiêu về chẩn đoán và điều trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chẩn đoán gẫy xương đùi
	2
	
	x
	
	
	
	
	
	2
	
	

	2
	Chẩn đoán gẫy xương cẳng chân
	2
	
	x
	
	
	
	
	
	2
	
	

	3
	Chẩn đoán gẫy xương chậu
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	4
	Chẩn đoán gẫy xương bánh chè
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	5
	Chẩn đoán gẫy xương bàn tay
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	6
	Chẩn đoán gẫy xương bàn chân
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	7
	Chẩn đoán gẫy xương cánh tay
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	8
	Chẩn đoán gẫy trên lồi cầu cánh tay
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	9
	Chẩn đoán gãy xương hở
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	10
	Chẩn đoán trật khớp
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	11
	Chẩn đoán vết thương bàn tay
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	12
	Chẩn đoán và điều trị bỏng
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	13
	Chẩn đoán tắc ruột
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	14
	Chẩn đoán thoát vị bẹn
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	15
	Chẩn đoán viêm ruột thừa cấp
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	16
	Chẩn đoán u đại tràng
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	17
	Chẩn đoán chấn thương bụng
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	18
	Chẩn đoán thủng dạ dày
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	19
	Chẩn đoán sỏi mật
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	20
	Chẩn đoán viêm tuỵ cấp
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	21
	Chẩn đoán ung thư dạ dày
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	22
	Chẩn đoán lồng ruột
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	23
	Chẩn đoán chấn thương ngực
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	24
	Chẩn đoán chấn thương sọ não
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	25
	Chẩn đoán vết thương mạch máu
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	26
	Chẩn đoán đau bụng cấp
	10
	
	x
	
	
	
	
	
	10
	
	

	                              Tổng số
	/37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chỉ tiêu về phẫu thuật- thủ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cắt lọc băng bỏng
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	Khâu vết thương phần mềm
	10
	
	x
	
	3
	
	
	
	7
	
	

	3
	Kéo nắn trật khớp
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	1
	
	

	4
	Sơ cứu gãy xương kín
	5
	
	
	x
	
	
	
	
	5
	
	

	5
	Sơ cứu gãy xương hở
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	2
	
	

	6
	Bó bột gãy xương
	5
	
	
	x
	
	
	3
	
	2
	
	

	7
	Phụ phẫu thuật mở
	10
	
	
	x
	
	
	5
	
	5
	
	

	8
	Kết hợp xương (nẹp vít, đóng đinh,...)
	2
	x
	
	
	3
	
	2
	
	0
	
	

	9
	Đặt sonde đái
	3
	
	
	x
	
	
	
	
	3
	
	

	10
	Đặt sonde dạ dày
	3
	
	
	x
	
	
	
	
	3
	
	

	11
	Bơm hơi tháo lồng
	1
	x
	
	
	
	
	1
	
	0
	
	

	12
	Chăm sóc ống dẫn lưu
	5
	x
	
	
	
	
	0
	
	5
	
	

	13
	Chăm sóc sau mổ
	5
	x
	
	
	
	
	0
	
	5
	
	

	14
	Bệnh án tiền phẫu
	5
	
	
	x
	
	
	
	
	5
	
	

	15
	Bệnh án hậu phẫu
	4
	
	
	x
	
	
	
	
	4
	
	

	Tổng số                                                  
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số chỉ tiêu đạt trong đợt thực tập:   / 100
	


 Ghi chú:  Mức độ 1: Tham quan, kiến tập; Mức độ 2: Làm được dưới sự giám sát; Mức độ 3: Làm thành thạo. 
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